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DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN ưu TÚ”
TRONG l ĩ n h  Vực DI SẢN VĂN HÓA H à Nội' n g à y t h á n g  9 năm 2015

PHI VẬT THẺ LẦN THỨ NHẤT- NĂM 2015

SỐ: / 7 7  /TTr-HĐNN 1
TỜ TRÌNH

Đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” 
trong lĩnh yực di sản văn hóa phi vật thế lần thứ Nhất - năm 2015

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và năm 2013;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính 
phủ quy đinh về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong 
lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thế;

Căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu 
tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thế lần thứ Nhất - năm 2015;

Ngày 21 tháng 8 năm 2015, Hội đồng cấp Nhà nước đã họp phiên toàn thể 
tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do đồng chí Chủ tịch Hội đồng chủ trì 
để xem xét 618 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh 
vực di sản văn hóa phi vật thể do Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ trình theo đúng 
quy trình, thủ tục được quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ kết quả cuộc họp, có 617 hồ sơ đạt từ 90% tổng số phiếu của thành 
viên Hội đồng có tện trong Quyết định, đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ 
xét trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản 
văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất-năm 2015.

Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết âịrứì./L/

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Bộ trưởng;
- Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương;
- Thành viên Hội dồng cấp Nhà nuớc;
-Lưu: VT/TĐKT, NTN.30.

Hoàng Tuấn Anh



B ộ  VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN ư u  TÚ”
TRONG LĨNH v ự c  DI SẢN VĂN HÓA 

PHI VẬT THẺ LÀN THỨ NHẤT- NĂM 2015

DANH SÁCH 
Đe nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực 

di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015
(Ban hành theo Tò trình số 177 /TTr-HĐNNl ngày 16 tháng 9 năm 2015 của 

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú ” lần thứ Nhất)

TT Họ và tên nghệ nhân Hội đồng 
cấp tỉnh

Loại hình DSVHPVT 
đang nắm giứ

Ghi chú

1. An Giang: 13 hồ sơ

1 Ông Đặng Hoàng Linh 

(Sáu Lơn)

An Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Bà Nguyễn Thị Tường 

(Phương Hồng Thắm)

An Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Bà Trần Thị Mỹ Hạnh An Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Ông Lê Thành Phổ 

(Hoàng Phố)

An Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Ông Trần Văn Suôi 

(Năm Suôi)

An Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

6 Ông Nguyễn Hữu Ni 

(Sáu Ni)

An Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

7 Ông Hồ Duy Tuấn An Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

8 Ông Nguyễn Văn Sưỡng An Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

9 Ông Chau Ty

(Hòa thượng Khanh Đek Kô)

An Giang Tiếng nói, Chữ viết, 

Tri thức dân gian

10 Ông Chau Nưng An Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

11 Bà Neang Oks An Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

12 Ông HỒ Văn Lai (Tư Chia) An Giang Tri thức dân gian

13 Ông Trương Văn Tấn
/T T -t  Tri„\

An Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian



TT Họ và tên nghệ nhân Hội đồng 
cấp tỉnh

Loại hình DSVHPVT 
đang nắm giũ'

Ghi chú

2. Bắc Giang: 17 hồ sơ

1 Ông Nguyễn Văn An Bắc Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Ông Hoắc Công Chờ Bắc Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Bà Hoắc Thị Có Bắc Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Bà Đoàn Thị Cõn Bắc Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Bà Hoắc Thị Chướng Bắc Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

6 Bà Nguyễn Thị Gái Bắc Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

7 Ông Nguyễn Phú Hiệp Bắc Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

8 Bà Bàng Thị Hội Bắc Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

9 Ông Dương Quang Kha Bấc Giang Tập quán xã hội và tín ngưỡng

10 Ông Nguyễn Bá Lam Bắc Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

11 Ông Đàm Quang Lộc Bắc Giang Nghệ thuật trình' diễn dân gian

12 Ông Nguyễn Đăng Nam Bắc Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

13 Bà Trạc Thị Ngọn Bắc Giang Tri thức dân gian

14 Ông Nguyễn Trọng Nguyên Bắc Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

15 Bà Trần Thị Thịnh Bắc Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

16 Bà Đoàn Thị Tình Bắc Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

17 Bà Nguyễn Thị Nhung Bắc Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian
•

3. Bắc Kạn: 03 hồ sơ

1 Ông Lưu Đình Bạo Bắc Kạn Nghệ thuật trình diễn dân gian, 
Tập quán xã hội và tín ngưỡng

2 Ông Hoàng Hóa Bắc Kạn Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Ông Nguyễn Đăng Lưu 

(Văn Lưu)

Băc Kạn Tập quán xã hội và tín ngưỡng

4. Bạc Liêu: 14 hồ sơ

1 Ông Đỗ Ngọc Ẩn Bạc Liêu Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Ông Ngô Văn Đầy Bạc Liêu Nghệ thuật trình diễn dân gian
í,yo
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TT Họ và tên nghệ nhân Hội đồng 
cấp tỉnh

Loại hình DSVHPVT 
đang nắm giừ

Ghi chú

(Năm Đây)

3 Ông Nguyễn Hữu Nghề 

(Bắc Sơn)

Bạc Liêu Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Ông Trương Hoàng Triều 

(Năm Triều)

Bạc Liêu Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Ông Huỳnh Văn Viễn 

(Ba Viễn)

Bạc Liêu Nghệ thuật trình diễn dân gian

6 Ông Lâm Duy Minh 

(Út Đờn)

Bạc Liêu Nghệ thuật trình diễn dân gian

7 Ông Nguyễn Văn Trắng 

(Hoàng Trắng)

Bạc Liêu Nghệ thuật trình diễn dân gian

8 Ông Lê Minh Tố 

(Ba Tố)

Bạc Liêu Nghệ thuật trình diễn dân gian

9 Ông Tạ Ngọc Sang 

(Ba Sang)

Bạc Liêu Nghệ thuật trình diễn dân gian

10 Ông Nguyễn Văn Ghi 

(Nguyễn Thanh Sơn)

Bạc Liêu Nghệ thuật trình diễn dân gian

11 Ông Danh Sậm 

(Danh Xà Rậm)

Bạc Liêu Nghệ thuật trình diễn dân gian

12 Ông Võ Trung Kết Bạc Liêu Nghệ thuật trình diễn dân gian

13 Ông Dương Minfi Khương Bạc Liêu Nghệ thuật trình diễn dân gian

14 Ông Phạm Văn Loan 

(Tư Loan)

Bạc Liêu Nghệ thuật trình diễn dân gian

5. Bắc Ninh: 06 hồ sơ

1 Bà Ngô Thị Nhi Bắc Ninh Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Bà Ngô Thị Lịch Bắc Ninh Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Bà Trần Thị Phụng Bắc Ninh Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Bà Đỗ Thị Tước Bắc Ninh Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Bà Nguyễn Thị Bàn Bắc Ninh Nghệ thuật trình diễn dân gian



TT Họ và tên nghệ nhân Hội đồng 
cấp tỉnh

Loại hình DSVHPVT 
đang nắm giir

Ghi chú

6 Bà Nguyễn Thị Thiệp Bắc Ninh Nghệ thuật trình diễn dân gian

6. Bến Tre: 02 hồ sơ

1 Ông Nguyễn Văn Lời 

(Minh Lời)

Bến Tre Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Ông Phạm Ngọc Thành Bến Tre Tri thức dân gian

7. Bình Định: 18 hồ sơ

1 Bà Lê Thị Đào 
(Minh Trạng)

Bình Định Nghệ thuật trình diễn dân gian.

2 Ông Phạm Nghiễm 
(Bảy Miền)

Bình Định Nghệ thuật trình diễn dân gian.

3 Bà Nguyễn Thị Đức 
(Minh Đức)

Bình Định Nghệ thuật trình diễn dân gian.

4 Bà Nguyễn Thị Minh Liễu Bình Định Nghệ thuật trình diễn dân gian.

5 Ông Hồ Văn Sừng 
(Hồ Sừng)

Bình Định Nghệ thuật trình diễn dân gian

6 Ông Trương Văn Vịnh 
(Phi Long Vịnh)

Bình Định Nghệ thuật trình diễn dân gian

7 Ông Lê Văn Cảnh 
(Lê Xuân Cảnh)

Bình Định Nghệ thuật trình diễn dân gian

8 Bà Đinh Thị H’Lên 
(Yă Xuông)

Bình Định Ngữ văn dân gian.

9 Ông Phan Chí Thành Bình Định Nghệ thuật trình diễn dân gian.

10 Ông Đinh Chương 
(Bok Y Khiêm)

Bình Định Nghệ thuật trình diễn dân gian.

11 Ông Yang Đêu 
(Yang Danh)

Bình Định Ngữ văn dân gian.

12 Ông Võ Hoàng Lộc Bình Định Nghệ thuật trình diễn dân gian.

13 Bà Lê Thị Hường Bình Định Nghệ thuật trình diễn dân gian.

14 Ông Lê Công Lễ Bình Định Nghệ thuật trình diễn dân gian.

15 Bà Huỳnh Thị Kim Chung Bình Định Nghệ thuật trình diễn dân gian.

16 Bà Hà Thị Hạnh 
(Kim Hạnh)

Bình Định Nghệ thuật trình diễn dân gian.
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TT Họ và tên nghệ nhân Hội đồng 
cấp tỉnh

Loại hình DSVHPVT 
đang nắm giữ

Ghi chú

17 Ông Hồ Thành Long 
(Chín Long)

Bình Định Lễ hội truyền thống

18 Bà Nguyễn Thị Thuận Bình Định Nghệ thuật trinh diễn dân gian

8. Bình Dương: 12 hồ sơ

1 Bà Nguyễn Thị Thu Hồng Bình Dương Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Bà Cao Thị Thắng Bình Dương Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Ông Phạm Ngọc Phú Bình Dương Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Ông Nguyễn Tấn Xuân 
(Tấn Xuân)

Bình Dương Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Bà Ngô Thị Xuân My 
(KiềuMy)

Bình Dương Nghệ thuật trình diễn dân gian

6 Ông Lê Đức Cang 
(Huy Thanh)

Bình Dương
Nghệ thuật trình diễn dân gian

7 Bà Trần Thị Kim Anh Bình Dương Nghệ thuật trình diễn dân gian

8 Bà Võ Thị Cẩm Vân 
(Kiều Hanh)

Rình Dương Nghệ thuật trình diễn dân gian

9 Bà Nguyễn Thi Lễ 
(Thùy Dương)

Bình Dương Nghệ thuật trình diễn dân gian

10 Bà Lê Thị Đón 
(Ba Đón)

Bình Dương Nghệ thuật trình diễn dân gian

11 Bà Nguyễn Thị Bảy 
(Xuân Nguyệt)

Bình Dương Nghệ thuật trình diễn dân gian

12 Ông Lê Văn Rô 
(Đức An)

Bình Dương Nghệ thuật trình diễn dân gian

9. Bình Thuận: 09 hồ sơ

1 Ông Đặng Ngọc Long 
(Đặng Long)

Bình Thuận Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Ông Ngô Vĩnh Ngọc 
(Lê Trường Ngọc)

Bình Thuận Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Ông Cửu Lạc Bình Thuận Nghệ thuật trình diễn dân gian 
và tri thức dân gian

4 Ông Thổ Đồng Bình Thuận Tri thức dân gian

5 Bà Đào Thị Sâu Bình Thuận Tri thức dân gian

6 Bà Đơn Thị Hiệu Bình Thuận Tri thức dân gian



TT Họ và tên nghệ nhân Hội đồng 
cấp tỉnh

Loại hình DSVHPVT 
đang nắm giir

Ghi chú

7 Ông Thường Xuân Hữu Bình Thuận Tập quán xã hội và tín ngưỡng

8 Ông Phạm Văn Vinh 
(Thanh Vinh)

Bình Thuận Nghệ thuật trình diễn dân gian

9 Ông Lê Văn Nùng 
(Tám Nùng)

Bình Thuận Nghệ thuật trình diễn dân gian 
và Tri thức dân gian

10. Cà Mau: 02 hồ so

1 Ông Tăng Phát Vinh 

(Ba Vinh)

Cà Mau Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Ông Huỳnh Khánh Cà Mau Nghệ thuật trình diễn dân gian

11. Cao Bằng: 10 hồ sơ

1 Ong Chung Văn Hân Cao Băng Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Bà Nông Thị Bích Liên Cao Băng Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Ong Lê Quang Tăng Cao Băng Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Ong Hoàng Văn Thiệu Cao Băng Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Bà Hoàng Thị Bích Thu Cao Băng Nghệ thuật trình diễn dân gian

6 Ong Thang Văn Thụ Cao Băng Lễ hội truyền thống

7 Ong Trương Minh Ngọc Cao Băng Nghệ thuật trình diễn dân gian

8 Bà Nông Thị Ngân Cao Băng Nghệ thuật trình diễn dân gian

9 Ông Nông Thanh Phong Cao Băng Nghệ thuật trình diễn dân gian

10 Ong Hoàng Minh Nhât Cao Băng Nghệ thuật trình diễn dân gian Đã mất

12. Cần Thơ: 04 hồ sơ

1 Ông Nguyễn Bá Thế 

(Minh Thơ)

Cần Thơ Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Bà Nguyễn Thị Kiều Nga Cần Thơ Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng 

(Ái Hằng)

Cần Thơ Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Ông Phan Văn ú t  

(Trường út)

Cần Thơ Nghệ thuật trình diễn dân gian



TT Họ và tên nghệ nhân Hội đồng 
cấp tỉnh

Loại hình DSVHPVT 
đang nắm giữ

Ghi chú

13. Đà Nằng: 06 hồ sơ

1 Ông Hồ Thanh Châu Đà Nang Nghệ thuật trình diễn dân gian.

2 Ông Lê Văn Dân 
(Thế Dân)

Đà Nắng Nghệ thuật trình diễn dân gian.

3 Ông Đỗ Hữu Quế Đà Nang Nghệ thuật trình diễn dân gian.

4 Bà Võ Thị Ninh 
(Thùy Ninh)

Đà Nang Nghệ thuật trình diễn dân gian.

5 Ông Văn Phước Phô 
(Cẩm Phô)

Đà Nang Nghệ thuật trình diễn dân gian.

6 Ông Phạm Hồng Thái Đà Nang Nghệ thuật trình diễn dân gian.

14. Đắk Lắk: 01 hồ sơ

1 ÔngYNuhNiê Đắk Lắk Ngữ văn dân gian Đã mất

15. Đắk Nông: 21 hồ sơ

1 Bà Thị Brao Đắk Nông Nghệ thuật trình diễn dân gian, 
Ngữ văn dân gian

2 Ông Y’ E1 Đắk Nông Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Ông Y Ganh 

(Mbâ Socl)
Đắk Nông Tri thức dân gian, Nghệ thuật 

trình diễn dân gian

4 Ông Nông Văn Hưu 

(Nông Thanh Hưu)
Đắk Nông Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Bà H Plơ Đắk Nông Nghệ thuật trình diễn dân gian

6 Bà H Jang Đắk Nông Tri thức dân gian

7 Bà H’Jang Đắk Nông Nghệ thuật trình diễn dân gian

8 Ông Điểu N ’Klứt Đắk Nông Ngữ văn dân gian

9 Ông Y’Krang Đắk Nông Nghệ thuật trình diễn dân gian

10 Ông Y Kri 

(Mbâ, Tiêm)
Đắk Nông Tri thức dân gian, Nghệ thuật 

trình diễn dân gian

11 Ông Điểu Nơi 

(Bơ Pôl)
Đắk Nông Nghệ thuật trình diễn dân gian, 

Ngữ văn dân gian

12 Ông Điểu Njah 

(Ma Rin)
Đắk Nông Nghệ thuật trình diễn dân gian 

Tri thức dân gian



TT Họ và tên nghệ nhân Hội đồng 
cấp tỉnh

Loại hình DSVHPVT 
đang nắm giứ

Ghi chú

13 Ông Y Sim Êban ĐắkNông Nghệ thuật trình diễn dân gian

14 Ông Y Tai 

(Ma Tân)
Đắk Nông Nghệ thuật trình diễn dân gian 

Tri thức dân gian

15 Bà Thị Véc Đắk Nông Nghệ thuật trình diễn dân gian

16 Ông Y Wét Êban Đắk Nông Nghệ thuật trình diễn dân gian

17 Ông K’Tang Đắk Nông Nghệ thuật trình diễn dân gian, 
Tri thức dân gian

18 Ông Điểu M’Byưch Đắk Nông Nghệ thuật trình diễn dân gian

19 Ông K’Tiêng 

(Bặn Bai)
ĐắkNông Nghệ thuật trình diễn dân gian

20 Ông K’Jâng Đắk Nông Nghệ thuật trình diễn dân gian

21 Ông Y Xuyên Đắk Nông Nghệ thuật trình diễn dân gian

16. Điện Biên: 08 hồ sơ

1 Ông Hoàng Thím
Điện Biên Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Bà Lương Thị Đại
Điện Biên Tiếng nói, chữ viết;

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

3 Ông Mào Văn Ết
Điện Biên Tri thức dân gian,

Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Ông Giàng A Sử
Điện Biên Tri thức dân gian

5 Ông Hù Văn sẩm

•

Điện Biên Tập quán xã hội và tín ngưỡng, 
Lễ hội truyền thống,
Ngữ văn dân gian

6 Ông Pờ Dần Xinh Điện Biên
Tập quán xã hội và tín ngưỡng;

Lễ hội truyền thống;
Nghệ thuật trình diễn dân gian

7 Bà Lường Thị May 
(Lường Sao May) Điện Biên Nghệ thuật trình diễn dân gian

8 Ông Vàng Văn Thức 
(A Thức)

Điện Biên Tập quán xã hội và tín ngưỡng; 
Nghệ thuật trình diễn dân gian

17. Gia Lai: 15 hồ sơ

1 Ông Ksor Hnao Gia Lai Tri thức dân gian

2 Ông Rơ Châm Uek Gia Lai Nghệ thuật trình diễn dân gian



TT Họ và tên nghệ nhân Hội đồng 
cấp tỉnh

Loại hình DSVHPVT 
đang nắm giú'

Chi chú

3 Ông Rơ Châm Hmut Gia Lai Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Ông Rơ Châm Tih Gia Lai Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Ông Rơ Mah Kim Gia Lai Ngữ văn dân gian

6 Ông Đau Gia Lai Nghệ thuật trình diễn dân gian

7 Ông Mlí Gia Lai Nghệ thuật trình diễn dân gian

8 Ông Nhưr Gia Lai Ngữ văn dân gian

9 Ông Đinh Yie Gia Lai Ngữ văn dân gian

10 Bà H’Ben 

(Hơ Penh)
Gia Lai Nghệ thuật trình diễn dân gian

11 Ông Đinh Đi 

(Bă Tanh)
Gia Lai Nghệ thuật trình diễn dân gian

12 Ông Nay Dri 

(Ama Chăi)
Gia Lai Nghệ thuật trình diễn dân gian

13 Ông Nay Phai 

(Ama San)
Gia Lai Nghệ thuật trình diễn dân gian

14 Ông Đinh Tim Gia Lai Ngữ văn dân gian

15 Ông Rơ Ô Bhung 

(ơi Kơm)
Gia Lai Tập quán xã hội và tín ngưỡng

18. Hà Giang: 09 hồ sơ

1 Ông Ma Khái Sò Hà Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Ông Trương Quốc Tạo Hà Giang Tập quán xã hội và tín ngưỡng

3 Ông Hoàng Định Hà Giang Ngữ văn dân gian

4 Ông Lý Đại Thông Hà Giang Tập quán xã hội và tín ngưỡng

5 Bà Vàng Thị Mai Hà Giang Tri thức dân gian

6 Ông Sìn Văn Phong Hà Giang Tập quán xã hội và tín ngưỡng

7 Ông Lò Sì Páo Hà Giang Tập quán xã hội và tín ngưỡng

8 Bà Hoàng Thị cấp Hà Giang Tri thức dân gian

9 Ông Hùng Đình Quý Hà Giang Tiếng nói chữ viết



TT Họ và tên nghệ nhân Hội đồng 
cấp tỉnh

Loại hình DSVHPVT 
đang nắm giir
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19. Hà Nam: 05 hồ SO'

1 Ông Phạm Hải Hậu Hà Nam Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Bà Lưu Thị Ngần Hà Nam Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Bà Nguyễn Thị Ngoãn Hà Nam Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Ông Trương Duy Thọ Hà Nam Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Bà Trịnh Thị Răm Hà Nam Nghệ thuật trình diễn dân gian

20. Hà Nội: 39 hồ sơ

1 Ông Chu Chí Cang 

(Xuân Cang)

Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Ông Nguyễn Văn Chi 

(Chi Phong)

Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Bà Nguyễn Thúy Hoà Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Bà Phạm Thị Huệ 

(Mai Huệ)

Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Bà Đỗ Thị Khuê 

(Tư)

Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

6 Bà Nguyễn Thị Khướu Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

7 Ông Nguyễn Văn Mùi Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

8 Bà Nguyễn Thị Sinh Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

9 Bà Nguyễn Thị Vượn Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

10 Bà Nguyễn Thị Yên 

(Nguyễn Thị Thu Yên)

Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

11 Bà Phan Thị Kim Dung Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

12 Ông Nguyễn Hữu Yến Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

13 Bà Ngô Thị Thu Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

14 Bà Bùi Thi Bích Thìn Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

15 Ông Nguyễn Hữu Lương Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

16 Ông Lương Tất Tố Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

17 Ông Chu Tiến Công Hà Nội Nghề thủ công truyền thống



TT Họ và tên nghệ nhân Hội đồng 
cấp tỉnh
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18 Ông Nguyễn Văn Thành Hà Nội Nghề thủ công truyền thống

19 Ông Nguyễn Gia Độ Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

20 Ông Nguyễn Hữu Kiêm Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

21 Bà Phạm Thị Tuyết 

(Ánh Tuyết)

Hà Nội Tri thức dân gian

22 Bà Vũ Thị Khiên Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

23 Ông Bùi Quốc Thi Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

24 Ông Vũ Văn cốm 

(Sáu Cốm)

Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

25 Bà Phùng Thị Hồng 

(Phùng Thị Phương Hồng)

Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

26 Ông Bùi Thế Kiên Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

27 Bà Nguyễn Thị Tam Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

28 Ông Nguyễn Phúc Hậu Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

29 Bà Nguyễn Thị May Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

30 Ông Nguyễn Mai Nguyên Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

31 Bà Nguyễn Thị Lan Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

32 Ông Nguyễn Hữu Chính Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

33 Ông Nguyễn Hữu Đoàn Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

34 Ông Quách Hữu Kiểm Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

35 Ông Phạm Văn Mai Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

36 Bà Lê Thị Hân 

(Ngọc Hân)

Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

37 Bà Nguyễn Thị Mai 

(Vân Mai)

Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

38 Ông Lê Đình Nghiên Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian

39 Ông Vũ Văn Hồng 

(Năm Hồng)

Hà Nội Nghệ thuật trình diễn dân gian Đã mất

21. Hà Tĩnh: 11 hồ sơ



TT Họ và tên nghệ nhân Hội đồng 
cấp tỉnh

Loại hình DSVHPVT 
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1 Ông Nguyễn Ban Hà Tĩnh Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Ông Trần Khánh cẩm Hà Tĩnh Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Ông Trần Văn Đài Hà Tĩnh Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Ông Nguyễn Thanh Minh Hà Tĩnh Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Bà Vũ Thị Thanh Minh Hà Tĩnh Nghệ thuật trình diễn dân gian

6 Ông Hoàng Bá Ngọc Hà Tĩnh Nghệ thuật trình diễn dân gian

7 Bà Trần Thị Gia 
(Bà Cu)

Hà Tĩnh Nghệ thuật trình diễn dân gian

8 Ong Nguyễn Huýnh Hà Tĩnh Nghệ thuật trình diễn dân gian

9 Bà Nguyễn Thị Hà Hà Tĩnh Nghệ thuật trình diễn dân gian

10 Ông Nguyễn Trọng Tuấn Hà Tĩnh Nghệ thuật trình diễn dân gian

11 Bà Dương Thị Xanh Hà Tĩnh Nghệ thuật trình diễn dân gian

22. Hải Dương: 16 hồ sơ

1 Bà Đoàn Thị Chinh Hải Dương Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Ông Nguyễn Phú Đẹ 

(Phú Đệ)

Hải Dương Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Ông Trương Quang Hiến Hải Dương Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Ông Phạm Hồng Hải Hải Dương Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Ông Phạm Văn Hiển 

(Văn Ngọc)

Hải Dương Tri thức dân gian

6 Ông Phạm Khắc Xoa Hải Dương Nghệ thuật trình diễn dân gian

7 Ông Bùi Bình Trọng Hải Dương Nghệ thuật trình diễn dân gian

8 Ông Nguyễn Văn Kiên Hải Dương Nghệ thuật trình diễn dân gian

9 Ông Nguyễn Văn Thông Hải Dương Tri thức dân gian

10 Ông Yũ Xuân Năm Hải Dương Tri thức dân gian

11 Ông Bùi Yăn Án Hải Dương Tri thức dân gian

12 Bà Vũ Thị Diên 

(Kim Diên)

Hải Dương Nghệ thuật trình diễn dân gian
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13 Bà Vũ Thị Thuyết Hải Dương Nghệ thuật trình diễn dân gian

14 Bà Nguyễn Thị Viến Hải Dương Tri thức dân gian

15 Bà Phạm Thị Hòa Hải Dương Tri thức dân gian

16 Bà Nguyễn Thị Hoan Hải Dương Tri thức dân gian

23. Hải Phòng: 05 hồ sơ

1 Ông Nguyễn Tất Năm Hải Phòng Nghệ thuật trình diễn dân gian.

2 Ông Đào Minh Tuân Hải Phòng Nghệ thuật trình diễn dân gian.

3 Ông Đinh Thế Săm 
(Đinh Hải Trường)

Hải Phòng Nghệ thuật trình diên dân gian.

4 Ông Nguyễn Văn Chính Hải Phòng Nghệ thuật trình diên dân gian.

5 Bà Nguyễn Thị ú t 
(Nguyễn Thị Chín)

Hải Phòng Nghệ thuật trình diên dân gian. Đã mất

24. Hòa Bình: 08 hồ sơ

1 Ông Bùi Văn Lựng Hòa Bình Tập quán xã hội và tín ngưỡng

2 Ông Nguyễn Văn Thực Hòa Bình Nghệ thuật trình diễn dân gian, 
Tri thức dân gian

3 Ông Bùi Tiến Xô Hòa Bình Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Ông Bàn Sinh Lương Hòa Bình Tập quán xã hội và tín ngưỡng

5 Ông Bùi Văn Minh Hòa Bình Tập quán xã hội và tín ngưỡng

6 Ông Triệu Văn Hộ; Hòa Bình Tiếng nói, chữ viết,
Nghệ thuật trình diễn dân gian

7 Ông Bùi Văn Nợi Hòa Bình Tập quán xã hội và tín ngưỡng

8 Ông Bùi Huy Vọng Hòa Bình Tri thức dân gian

25. Thành phố Hồ Chí Minh: 16 hồ sơ

1 Ông Trần Trọng Dậu 

(Đức Dậu)

Hồ Chí Minh Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Ông Đoàn Văn Dũng 

(Quang Dũng)

Hồ Chí Minh Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Ông Đàng Quang Dũng Hồ Chí Minh Nghệ thuật trình diễn dân gian
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4 Ông Lương Tấn Hằng 

(Từ Tiết Hằng)

HỒ Chí Minh Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Ông Nguyễn Tẩn Nhì 

(Nhị Tấn)

Hồ Chí Minh Nghệ thuật trình diễn dân gian

6 Ông Lê Hoàng Tấn 

(Hoàng Tấn)

Hồ Chí Minh Nghệ thuật trình diễn dân gian

7 Ông Lê Khắc Tùng

(Lê Thanh Tùng, Lê Thanh)

Hồ Chí Minh Nghệ thuật trình diễn dân gian

8 Bà Phạm Thị Tuyết 

(Thanh Tuyết)

Hồ Chí Minh Nghệ thuật trình diễn dân gian

9 Ông Phạm Công Tỵ 

(Út Tỵ)

Hồ Chí Minh Nghệ thuật trình diễn dân gian

10 Ông Lưu Kiểm Xương Hồ Chí Minh Nghệ thuật trình diễn dân gian

11 Bà Nguyễn Thị Hồng Vanh 

(Hồng Oanh)

Hồ Chí Minh Nghệ thuật trình diễn dân gian

12 Ông Vương Xú Há 

(Trương Hán Minh)

Hồ Chí Minh Tri thức dân gian

13 Ông Trương Hớn Minh 

(Trương Lộ)

Hồ Chí Minh Tri thức dân gian

14 Ông Lý Khắc Nhu Hồ Chí Minh Tri thức dân gian

15 Ông Nguyễn Thanh Vân Hồ Chí Minh Nghệ thuật trình diễn dân gian

16 Ông Nguyễn Thế Viên Hồ Chí Minh Tri thức dân gian

26. Hưng Yên: 15 hồ sơ

1 Bà Vũ Thị Điểu Hưng Yên Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Ông Nguyễn Hồng Ấn, Hưng Yên Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Bà Trần Thị Độ Hưng Yên Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Bà Đỗ Thị Thanh Nhàn Hưng Yên Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Ông Bùi Xuân Thể Hưng Yên Nghệ thuật trình diễn dân gian
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6 Ông Nguyễn Đức Hồ Hưng Yên Nghệ thuật trình diễn dân gian

7 Bà Đặng Thị Bốn Hưng Yên Nghệ thuật trình diễn dân gian

8 Bà Lê Thị Bích Thảo Hưng Yên Tập quán xã hội và tín ngưỡng

9 Ông Bùi Văn Bình Hưng Yên Nghệ thuật trình diễn dân gian

10 Bà Nguyễn Thị Đưa Hưng Yên Nghệ thuật trình diễn dân gian

11 Bà Lê Thị Lâm Hưng Yên Nghệ thuật ữình diễn dân gian

12 Bà Nguyễn Thị Xuyên Hưng Yên Nghệ thuật trình diễn dân gian

13 Ông Lê Xuân Mau Hưng Yên Nghệ thuật trình diễn dân gian

14 Bà Nguyễn Thị Thóc Hưng Yên Nghệ thuật trình diễn dân gian

15 Ông Nguyễn Hữu Bổn Hưng Yên Nghệ thuật trình diễn dân gian

27. Khánh Hòa: 08 hồ sơ

1 Bà Trần Thị Tâm Khánh Hòa Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Bà Kiều Thị Hương Khánh Hòa Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Ông Trần Rí Khánh Hòa Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Ông Mấu Quốc Tiến 

(Chamaliaq Riya Tiẻng)

Khánh Hòa Ngữ văn dân gian

5 Bà Cao Thị Quang Khánh Hòa Ngữ văn dân gian

6 Bà Cao Thị Thanh Khánh Hòa Ngữ văn dân gian

7 Bà Mấu Thị Giêng* Khánh Hòa Ngữ văn dân gian

8 Ông Lê Bộc 

(Tám Đũa)

Khánh Hòa Nghệ thuật trình diễn dân gian

28. Kon Tum: 43 hồ sơ

1 Ông A Năng Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Ông A Néa Kon Tum
Nghệ thuật trình diễn dân gian 

Lễ hội truyền thống

3 Ông A Ba Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Bà Y Sinh Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Ông Brôl Vẻ Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian
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Ghi chú

6 Ông Bloong Vươn Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

7 Bà Y Run Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

8 Ông A Thut Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

9 Ông A Bek Kon Tum Ngữ văn dân gian

10 Ông A Hôih Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

11 Ông A Bôm Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

12 Bà Y Khar Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

13 Ông A Ling Kon Tum Ngữ văn dân gian

14 Ông A Thăk Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

15 Ông A Bình Kon Tum Tri thức dân gian

16 Ông A Nĩ Kon Tum Tri thức dân gian

17 Ông A Lít Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

18 Ông A Nhất Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

19 Ông A Hliek Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

20 Ông A Deng Kon Tum Tri thức dân gian

21 Ông A Klet Kon Tum Tri thức dân gian

22 Ông A Hyơh Kon Tum Tri thức dân gian

23 Ông A Kiuh Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

24 Ông A Điêng
Kon Tum

Nghệ thuật trình diễn dân gian

25 Ông A Đeng Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

26 Ông A Won Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

27 Ông A Huynh Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

28 Ông A Đông Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

29 Ông A Gông Kon Tum Tri thức dân gian

30 Ông A Hling Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

31 Ông A Nian Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian
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32 Ông A Thiuh Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

33 Bà Y Yel Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

34 Ông A Thui (A Chui) Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

35 Bà Y Nhuih Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

36 Ông A Nher Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dãn gian

37 Ông A Nglêu Kon Tum Ngữ văn dân gian

38 Ông A Pía Kon Tum Nghệ thuật trình diên dân gian

39 Bà Y Nâng Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

40 Ông A la Kon Tum Tri thức dân gian

41 Ông A Grang Kon Tum Nghệ thuật trình diên dân gian

42 Ông A Hia Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian

43 Ông A Binh Kon Tum Nghệ thuật trình diễn dân gian Đã mất

29. Lai Châu: 04 hồ sơ

1 Ông Hoàng Ngọc Sứu Lai Châu Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Ông Nông Văn Nảo Lai Châu Tập quán xã hội và tín ngưỡng

3 Ông Tẩn Kim Phu Lai Châu Tập quán xã hội và tín ngưỡng

4 Ông Nông Văn Nhay Lai Châu Nghệ thuật trình diễn dân gian; 
Tập quán xã hội và tín ngưỡng

Đã mất

30. Lạng Sơn: 09 hồ sơ

1 Bà Mỗ Thị Kịt 

(Mỗ Pháp Quang)

Lạng Sơn Tập quán xã hội và tín ngưỡng

2 Bà Mông Thị sấm Lạng Sơn Tập quán xã hội và tín ngưỡng

3 Bà Tạ Bích Lộc Lạng Sơn Tập quán xã hội và tín ngưỡng

4 Bà Hà Thị Ven 

(Mai Ven)

Lạng Sơn Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Bà Nông Thị Lìm Lạng Sơn Tập quán xã hội và tín ngưỡng

6 Bà Vy Thị Liên Lạng Sơn Nghệ thuật trình diễn dân gian
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(Bích Liên, Phương Liên)

7 Ông Ninh Xuân Nhật Lạng Sơn Tập quán xã hội và tín ngưỡng

8 Ông Ngô Văn Xuân Lạng Sơn Lễ hội truyền thống

9 Bà Lưu Thị Tần Lạng Sơn Nghệ thuật trình diễn dân gian

31. Lào Cai: 09 hồ sơ

1 Ông Ly Seo Chơ Lào Cai Tập quán xã hội và tín ngưỡng, 
Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Ông Thào A Dín Lào Cai Tập quán xã hội và tín ngưỡng, 
Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Ông Hoàng XÚI Hòa Lào Cai Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Ông Vàng Sín Phin Lào Cai Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Ông Vàng Tờ Phủ Lào Cai Tập quán xã hội và tín ngưỡng

6 Ông Triệu Văn Quẩy Lào Cai Tập quán xã hội và tín ngưỡng

7 Ông Tẩn Vần Siệu Lào Cai Tiếng nói, chữ viết, 
Tri thức dân gian

8 Bà Lồ Lài Sửu Lào Cai Tri thức dân gian,

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

9 Ông Sần Cháng Lào Cai Tập quán xã hội và tín ngưỡng, 
Nghệ thuật trình diễn dân gian

32. Long An: 04 hồ sơ

1 Ông Yõ Văn Chuần 

(Tư Bền)

Long An Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Ông Đặng Quất Yân 

(Bảy Vân)

Long An Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Ông Nguyễn Yăn Mến 

(Năm Mến)

Long An Tri thức dân gian

4 Bà Nguyễn Thị Thanh 

(Kim Thanh)

Long An Nghệ thuật trình diễn dân gian
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33. Nam Định: 02 hồ sơ

1 Ông Trần Quang Lộc Nam Định Tri thức dân gian

2 Ông Đỗ Đình Thọ Nam Định Tri thức dân gian

34. Nghệ An: 39 hồ sơ

1 Ông Nguyễn Trọng Đổng Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Bà Nguyễn Thị Am Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Ông Phan Thế Phiệt Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Ông Nguyễn Yết Niêm Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Bà Võ Thị Vân Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

6 Ông Nguyễn Cảnh Sơn Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

7 Bà Cao Thị Lâm Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

8 Ông Nguyễn Mạnh Cường Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

9 Bà Hoàng Thị Năm Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

10 Ông Đinh Nhật Tân Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

11 Ông Trần Đức Thắng Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

12 Ông Nguyễn Nghĩa Hợi Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

13
Bà Trần Thị Mùi 
(Thúy Mùi)

Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

14 Ông Hoàng Văn Lợi Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

15 Ông Vố Trọng Thìn Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

16 Bà Trần Thị Như Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian.

17 Ông Trần Văn Tư Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

18 Ông Trần Quốc Minh Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

19 Ông Cao Xuân Thưởng Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

20 Bà Nguyễn Thị Thỏa Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

21 Ông Nguyễn Cảnh Trung Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

22 Bà Hoàng Thị cẩm Vân Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian
7
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23
Bà Nguyễn Thị Thanh 
(Thanh Tiến)

Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

24 Ông Nguyễn Đình Kỳ Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

25 Bà Lê Thị Bích Thủy Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

26 Ông Trần Văn Hồng Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

27 Ông Vi Khăm Mun Nghệ An
Tiếng nói, chữ viết, 
Ngữ văn dân gian

28 Ông Sầm Văn Bình Nghệ An Tiếng nói, chữ viết

29 Ông Lương Công Chính Nghệ An Tri thức dân gian

30 Ông Lô Khánh Xuyên Nghệ An Ngữ văn dân gian

31 Ông Lương Văn Nghiệp Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

32 Ông Trương Sông Hương Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

33 Bà Đinh Thị Minh Nguyệt Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

34
Ông Lê Xuân Hiếu 
(Lê Văn Hiếu)

Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

35
Ông Lê Văn Kiệm 
(Lê Văn Trí)

Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

36
Bà Vi Thị Hoan 
(Vi Thị Phong)

Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

37 Bà Moong Thị Lợi Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

38 Ông Yừ Lầu Phổng Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

39 Bà Lô Thị Y Mai Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian

35. Ninh Bình: 02 hồ sơ

1 Ông Phạm Ngọc Giới Ninh Bình Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Bà Đỗ Thị Hòa 
(Bích Hòa, Minh Hòa)

Ninh Bình Nghệ thuật trình diễn dân gian

36. Ninh Thuận: 09 hồ sơ

1 Ông Chamaléa Âu Ninh Thuận Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Ông Phú Bình Đồn Ninh Thuận Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Ông Chamaléa Thơm Ninh Thuận Nghệ thuật trình diễn dân gian
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4 Ông Tà Thìa Banh 

(Taseak Mbanh)

Ninh Thuận Ngữ văn dân gian,

Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Ông Thiên Sanh Thèm Ninh Thuận Nghệ thuật trình diễn dân gian; 

Tri thức dân gian

6 Bà Pinăng Thị Kính Ninh Thuận Nghệ thuật trình diễn dân gian

7 Bà Tạ Yên Thị Rông 

(Tayên Thị Mưrông)

Ninh Thuận Nghệ thuật trình diễn dân gian; 

Tri thức dân gian

8 Ông Mai Thấm Ninh Thuận Nghệ thuật trình diễn dân gian

9 Bà Katơr Thị Sính Ninh Thuận Nghệ thuật trình diễn dân gian

37. Phú Thọ: 19 hồ sơ

1 Bà Nguyễn Thị Bẩm Phú Thọ Nghệ thuật trình diễn dân gian.

2 Ông Nguyễn Ngọc Bảo Phú Thọ Nghệ thuật trình diễn dân gian.

3 Bà Lê Thị Đá Phú Thọ Nghệ thuật trình diễn dân gian.

4 Bà Phan Thị Diệm Phú Thọ Nghệ thuật trình diễn dân gian.

5 Bà Nguyễn Thị Hải Phú Thọ Nghệ thuật trình diễn dân gian.

6 Ông Nguyễn Xuân Hội Phú Thọ Nghệ thuật trình diễn dân gian.

7 Bà Lê Thị Huệ Phú Thọ Nghệ thuật trình diễn dân gian.

8 Bà Phan Thị Kiếm Phú Thọ Nghệ thuật trình diễn dân gian.

9 Bà Nguyễn Thị Lịch 
•

Phú Thọ Nghệ thuật trình diễn dân gian.

10 Bà Nguyễn Thị Liên Phú Thọ Nghệ thuật trình diễn dân gian.

11 Bà Nguyễn Thị Mót Phú Thọ Nghệ thuật trình diễn dân gian.

12 Ông Lê Xuân Ngũ Phú Thọ Nghệ thuật trình diễn dân gian.

13 Bà Đào Thị Phụng Phú Thọ Nghệ thuật trình diễn dân gian.

14 Bà Nguyễn Thị Sủng Phú Thọ Nghệ thuật trình diễn dân gian.

15 Ông Nguyễn Văn Tiếu Phú Thọ Nghệ thuật trình diễn dân gian.

16 Bà Lê Thị Tú Phú Thọ Nghệ thuật trình diễn dân gian. Đã mất

17 Bà Phạm Thị Kìu Phú Thọ Nghệ thuật trình diễn dân gian. Đã mất
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18 Bà Nguyễn Thị Sung Phú Thọ Nghệ thuật trình diễn dân gian. Đã mất

19 Bà Tạ Thị Sẽ Phú Thọ Nghệ thuật trình diễn dân gian. Đã mất

38. Phú Yên: 04 hồ SO'

1 Ông Nay Y Kuân 
(Mai Vi)

Phú Yên Tập quán xã hội và tín ngưỡng, 
Ngữ văn dân gian.

2 Ông Oi B’Lứ 
(Wie Y Kiao)

Phú Yên Tri thức dân gian;
Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Ông Ka Sô Liễng 
(KaLê Vi)

Phú Yên Ngữ văn dân gian;
Nghệ thuật trình diễn dân gian.

4 Ông Y Điêng Kpăhôp Phú Yên Ngữ văn dân gian.

39. Quảng Bình: 04 hồ sơ

1 Bà Nguyễn Thị Lý 
(Hải Lý)

Quảng Bình Nghệ thuật trình diễn dân gian.

2 Bà Đặng Thị Hới Quảng Bình Nghệ thuật trình diễn dân gian.

3 Bà Phạm Thị Niếu Quảng Bình Nghệ thuật trình diễn dân gian.

4 Ông Phạm Ngọc Thức Quảng Bình Nghệ thuật trình diễn dân gian.

40. Quảng Ngãi: 09 hồ sơ

1 Ông Hồ Ngọc An Quảng Ngãi Tập quán xã hội và tín ngưỡng

2 Ông Hồ Văn Biên Quảng Ngãi Nghệ thuật trình diễn dân gian.

3 Ông Hồ Ngọc Hoàng 
•

Quảng Ngãi Lễ hội truyền thống

4 Ông Bùi Duy Huyển Quảng Ngãi Nghệ thuật trình diễn dân gian.

5 Ông Trần Tám Quảng Ngãi Nghệ thuật trình diễn dân gian.

6 Ông Đinh Văn Đồng 
(Đinh Ngọc Su)

Quảng Ngãi Nghệ thuật trình diễn dân gian.

7 Ông Phạm Văn Sự Quảng Ngãi Tri thức dân gian;
Nghệ thuật trình diễn dân gian.

8 Ông Đinh Văn ước Quảng Ngãi Tri thức dân gian;
Nghệ thuật trình diễn dân gian.

9 Ông Lê Công Lịch 
(Lê Hổ)

Quảng Ngãi Nghệ thuật trình diễn dân gian. Đã mất

ơ
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41. Quảng Ninh: 19 hồ sơ

1 Bà Đặng Thị Tự Quảng Ninh Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Bà Phùng Thị Gái Quảng Ninh Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Ông Phạm Văn Lận Quảng Ninh Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Ông Ngô Đăng Nhuận Quảng Ninh Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Ông Lê Đức Chắn Quảng Ninh Tri thức dân gian

6 Bà Hà Thị Phương Quảng Ninh Tập quán xã hội và tín ngưỡng

7 Ông Trần Văn Sẹc 

(Sằn A Sẹc)
Quảng Ninh Nghệ thuật trình diễn dân gian

8 Ông Chiu Sìu Lỷ Quảng Ninh Nghệ thuật trình diễn dân gian

9 Bà Diềng Chống sếnh Quảng Ninh Tri thức dân gian

10 Bà Bàn Thị Tam 

(Bàn Thi Vinh)
Quảng Ninh

Nghệ thuật trình diễn dân gian, 
Tri thức dân gian

11 Bà Trương Thị Quý Quảng Ninh Tri thức dân gian

12 Ông Lý Văn ú t Quảng Ninh Tập quán xã hội và tín ngưỡng

13 Bà Nguyễn Thị Từ Quảng Ninh Nghệ thuật trình diễn dân gian

14 Bà Phạm Thị Thành Quảng Ninh Nghệ thuật trình diễn dân gian

15 Ông Nguyễn Văn Giót Quảng Ninh Tri thức dân gian

16 Bà Nông Thị Sin Quảng Ninh Tập quán xã hội và tín ngưỡng

17 Ông Lỷ A Sáng (Minh Sáng) Quảng Ninh Tập quán xã hội và tín ngưỡng

18 Bà Nông Thị Hang Quảng Ninh Tập quán xã hội và tín ngưỡng

19 Bà Trương Thị Phượng Quảng Ninh Nghệ thuật trình diễn dân gian

42. Quảng Trị: 05 hồ sơ

1 Ông Lê Văn Trọng Quảng Trị Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Ông Mai Sen 
(Côônh Neấyq)

Quảng Trị Nghệ thuật trình diễn dân gian 
và Tri thức dân gian

3 Ông Kray Sức 
(Côônh Rốq)

Quảng Trị Tập quán xã hội và tín ngưỡng, 
Lễ hội truyền thống, Nghệ thuật 

trình diễn dân gian
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4 Ông Trần Xuân Hải Quảng Trị Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Ông Nguyễn Ái Chủng Quảng Trị Nghệ thuật trình diễn dân gian Đã mất

43. Sóc Trăng: 07 hồ sơ

1 Ông Đồng Hoàng Nam 

(Út Quắn)

Sóc Trăng
Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Ông Lý Lết Sóc Trăng Tri thức dân gian

3 Ông Nguyễn Văn Hương 

(Tám Hương)

Sóc Trăng
Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Ông Tô Phước Hưng 

(Tô Hốc Hên)

Sóc Trăng
Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Ông Hứa Văn Đủ 

(Sĩ Đông)

Sóc Trăng
Nghệ thuật trình diễn dân gian

6 Ông Trần Hà Thủy 

(Năm Đờn)

Sóc Trăng
Nghệ thuật trình diễn dân gian

7 Ông Sơn Kinh Sóc Trăng Tri thức dân gian

44. Son La: 17 hồ sơ

1 Ông Hoàng Văn Ành Sơn La Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Ông Đinh Quang Chưởng Sơn La Nghệ thuật trình diễn dân gian

3
Bà Đinh Thị Nhòn 

•

Son La Lễ hội truyền thống, 

Nghệ thuật trình diễn dân gian

4
Ông Hà Yăn Ngằn Sơn La Lễ hội truyền thống, 

Nghệ thuật trình diễn dân gian

5
Ông Lò Minh ón Sơn La

Nghệ thuật trình diễn dân gian, 
Ngữ văn dân gian, Tiếng nói, 

chữ viết

6 Ông Lò Văn Lả 

(Lò Văn Muôn)
Sơn La Tiếng nói chữ viết, 

Ngữ văn dân gian

7
Ông Lừ Hồng Sưa Sơn La Tri thức dân gian,

Nghệ thuật trình diễn dân gian

8
Ông Mè Văn Thặt Sơn La Tri thức dân gian,

Nghệ thuật trình diễn dân gian
/
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9 Ông Lò Văn Thương 

(Lò Xuân Thương)
Son La Tri thức dân gian, Tiếng nói 

chữ viết, Ngữ văn dân gian

10 Ông Hà Long Sơn La Tiếng nói chữ viết

11 Bà Hoàng Thị Đanh 

(Hoàng Thị Mai)
Son La Tri thức dân gian,

Nghệ thuật trình diễn dân gian

12 Ông Điêu Chính Lả Son La Tri thức dân gian

13 Ông Điêu Văn Minh Sơn La Nghệ thuật trình diễn dân gian

14
Ông Lò Văn É Sơn La Ngữ văn dân gian, 

Lễ hội truyền thống

15
Ông Cầm Văn Vui Sơn La

Nghệ thuật trình diễn dân gian, 
Ngữ văn dân gian,

Lễ hội truyền thống

16 Bà Hà Thị Óng Sơn La Nghệ thuật trình diễn dân gian, 
Tri thức dân gian

17
Bà Mòng Thị ơi Sơn La Tri thức dân gian,

Nghệ thuật trình diễn dân gian

45. Tây Ninh: 06 hồ sơ

1 Ông Nguyễn Thế Long Tây Ninh Tri thức dân gian

2 Ông Đỗ Văn Trượng 
(Đỗ Thanh Hiền)

Tây Ninh Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến Tây Ninh Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Ông Huỳnh Hữu Trí Tây Ninh Nghệ thuật trình diên dân gian

5 Ong Hà Văn Hông 
(Hai Cắt)

Tây Ninh Nghệ thuật trình diễn dân gian

6 Ông Trần Văn Xén Tây Ninh Nghệ thuật trình diễn dân gian

46. Thái Bình: 13 hồ sơ

1 Ông Hà Quang Tiết Thái Bình Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Ông Nguyễn Bá Thắng Thái Bình Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Ông Nguyễn Trọng Đường Thái Bình Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Ông Nguyễn Trọng Chín Thái Bình Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Ông Nguyễn Hữu Ngữ Thái Bình Nghệ thuật trình diễn dân gian
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6 Bà Trần Thị Gái Thái Bình Nghệ thuật trình diễn dân gian

7 Bà Nguyễn Thị Rịu 
(Nguyễn Thị Thắng)

Thái Bình Nghệ thuật trình diễn dân gian

8 Bà Nguyễn Thị Thơi Thái Bình Nghệ thuật trình diễn dân gian

9 Bà Bùi Thị Rược Thái Bình Nghệ thuật trình diễn dân gian

10 Bà Nguyễn Thị Vin Thái Bình Nghệ thuật trình diễn dân gian

11 Bà Nguyễn Thị Nhỡ Thái Bình Tập quán xã hội và tín ngưỡng

12 Ông Nguyễn Hữu Phi Thái Bình Nghệ thuật trình diễn dân gian

13 Ông Hà Quang Ngạn Thái Bình Nghệ thuật trình diễn dân gian

47. Thái Nguyên: 09 hồ SO’

1 Ông Diệp Minh Tài Thái Nguyên Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Ông Lưu Xuân Lai 

(Xuân Liện)

Thái Nguyên Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Ông Hoàng Văn Nguyên Thái Nguyên Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Ông Hoàng Văn Luận 

(Hoàng Luận)

Thái Nguyên Ngữ văn dân gian

5 Ông Ma Quang Chóng Thái Nguyên Nghệ thuật trình diễn dân gian

6 Ông Vy Văn Cải Thái Nguyên Nghệ thuật trình diễn dân gian

7 Ông Hầu Thanh Tĩnh Thái Nguyên Nghệ thuật trình diễn dân gian

8 Bà Hoàng Thị Bích Hồng Thái Nguyên Nghệ thuật trình diễn dân gian

9 Ông Bàn Đức Báo 

(Bàn Lai)

Thái Nguyên Ngữ văn dân gian, 

Lễ hội truyền thống

48. Thanh Hóa: 18 hồ sơ

1 Ông Hà Nam Ninh 

(Hà VănNêng)
Thanh Hóa Tiếng nói chữ viết

2 Ong Hà Công Mậu Thanh Hóa Tiếng nói chữ viết

3 Bà Lang Thị Pen Thanh Hóa Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Ông Bùi Văn Hùng Thanh Hóa Nghệ thuật trình diễn dân gian
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5 Ông Tô Quốc Phương Thanh Hóa Nghệ thuật trình diễn dân gian

6 Ông Ngô Trọng Bình Thanh Hóa Nghệ thuật trình diễn dân gian

7 Ông Quách Văn Thư Thanh Hóa Nghệ thuật trình diễn dân gian

8 Bà Trần Thị Đới Thanh Hóa Nghệ thuật trình diễn dân gian

9 Ông Trịnh Đình Quý Thanh Hóa Lễ hội truyền thống

10 Ông Phạm Văn Bảo Thanh Hóa Tập quán xã hội và tín ngưỡng

11 Ông Đỗ Đình Tạ Thanh Hóa Nghệ thuật trình diễn dân gian

12 Bà Nguyễn Thị Oanh 
(Hoàng Oanh, Kim Oanh)

Thanh Hóa Nghệ thuật trình diễn dân gian

13 Ông Lê Minh Thiết Thanh Hóa Nghệ thuật trinh diễn dân gian

14 Ông Đàm Văn Sừ Thanh Hóa Nghệ thuật trình diễn dân gian

15 Ông Nguyễn Duy Giăng Thanh Hóa Nghệ thuật trình diễn dân gian

16 Bà Lê Thị Dòn Thanh Hóa Nghệ thuật trình diễn dân gian

17 Bà Phạm Thị Tắng Thanh Hóa Lễ hội truyền thống

18 Ông Quách Thuận Lương Thanh Hóa Tri thức dân gian

49.Thừa Thiên Huế: 08 hồ sơ

1 Ông Quách Cà 
(Thích Tuệ Tâm)

Thùa Thiên Huế Tri thức dân gian

2 Ông Cu Xân 
(Quỳnh Hoàng)

Thừa Thiên Huế Tri thức dân gian.

3 Bà Hoàng Thị Như Huy Thừa Thiên Huế Tri thức dân gian.

4 Bà Nguyễn Thị Mẩn 
(Nguyễn Thị Minh Mần)

Thừa Thiên Huế Nghệ thuật trình diễn dân gian.

5 Ông Lữ Hữu Thi Thừa Thiên Huế Nghệ thuật trình diễn dân gian.

6 Bà Nguyễn Thị Thương 
(Thanh Hương)

Thừa Thiên Huế Nghệ thuật trình diễn dân gian.

7 Bà Nguyễn Thị Hồng Tuyết Thùa Thiên Huế Nghệ thuật trình diễn dân gian.

8 Bà Hồ Thị Tư 
(Ta Dưr Tư)

Thùa Thiên Huế Nghệ thuật trình diễn dân gian.

V
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50. Tiền Giang: 05 hồ sơ

1 Ông Phan Tuấn Huệ 

(Đức Huệ)

Tiền Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Ông Nguyễn Huỳnh Anh Tiền Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Bà Ngô Thị Tư 

(Thanh Huê)

Tiền Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Ông Nguyễn Văn Kiên 

(Ba Kiên)

Tiền Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Ông Lê Văn Ân 

(Bảo Ân)

Tiền Giang Nghệ thuật trình diễn dân gian

51. T rà Vinh: 06 hồ sơ

1 Ông Lâm Phên 

( Lâm Phene)

Trà Vinh Tri thức dân gian,

Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Bà Ngô Thị Xuân 

(Ngô Thị Pho, Cô Hai Pho)

Trà Vinh Tri thức dân gian

3 Ông Thạch Ca Ri Nô Trà Vinh Tri thức dân gian,

Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Ông Thạch Tư Trà Vinh Tri thức dân gian

5 Ông Thạch Sang 

(Thạch Sô Hoanh)

Trà Vinh Nghệ thuật trình diễn dân gian

6 Ông Nguyễn VanlJau 

(Tám Dấu)

Trà Vinh Nghệ thuật trình diễn dân gian

52. Tuyên Quang: 07 hồ sơ

1 Ông Tiêu Sơn Học Tuyên Quang Tập quán xã hội và tín ngưỡng

2 Ông Lâm Văn cầu Tuyên Quang Nghệ thuật trình diễn dân gian, 
Tập quán xã hội và tín ngưỡng

3 Ông Ma Yăn Đức Tuyên Quang Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Ông Sầm Văn Dừn 

(Sầm Dừn)

Tuyên Quang Nghệ thuật trình diễn dân gian

V
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5 Ông Hà Văn Thuấn Tuyên Quang Nghệ thuật trình diễn dân gian

6 Ông Bàn Kim Sơn Tuyên Quang Tập quán xã hội và tín ngưỡng

7 Ông Nguyễn Mạnh Thẩm Tuyên Quang Nghệ thuật trình diễn dân gian

53. Vĩnh Long: 24 hồ sơ

1 Ông Nguyễn Ngọc Chiếu 

(Mười Chiếu)

Vĩnh Long
Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Ông Trương Văn Đạt 

(Mười Khịch)

Vĩnh Long
Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Ông Thạch Đường 

(Nghét)

Vĩnh Long
Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Ông Nguyễn Văn Hào 

(Tiểu Yến)

Vĩnh Long
Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Ông Huỳnh Văn Hên 

(Thái Phương)

Vĩnh Long
Nghệ thuật trình diễn dân gian

6 Ông Võ Viết Hưng 

(Hai Quít)

Vĩnh Long
Nghệ thuật trình diễn dân gian

7 Ông Võ Công Khanh 

(Thanh Nhàn)

Vĩnh Long
Nghệ thuật trình diễn dân gian

8 Bà Phạm Thị Lâm 

(Út Lâm)

Vĩnh Long
Nghệ thuật trình diễn dân gian

9 Bà Huỳnh Thị Yến Linh Vĩnh Long Nghệ thuật trình diễn dân gian

10 Ông Phạm Văn Mười Một 

(Tám Còn)

Vĩnh Long
Nghệ thuật trình diễn dân gian

11 Ông Trần Văn Mộng 

(Trần Mộng)

Vĩnh Long
Nghệ thuật trình diễn dân gian

12 Ông Trần Văn Phúc 

(Hai Phúc)

Vĩnh Long
Tri thức dân gian

13 Ông Huỳnh Văn Răng 

(Bầu Răng)

Vĩnh Long
Nghệ thuật trình diễn dân gian
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14 Ông Đỗ Thiếu Sơn 

(Lê Đức Hiền)

Vĩnh Long
Tri thức dân gian

15 Ông Nguyễn Văn Tấn 

(Nguyễn Tấn)

Vĩnh Long Nghệ thuật trình diễn dân gian

16 Ông Lê Văn Thê 

(Năm Thê)

Vĩnh Long Nghệ thuật trình diễn dân gian

17 Ông Nguyễn Yăn Thinh 

(Tám Kế)

Vĩnh Long Nghệ thuật trình diễn dân gian

18 Bà Phạm Thị Thu Thủy 

(Tuyết Nhung)

Vĩnh Long Nghệ thuật trình diễn dân gian

19 Ông Thiều Yăn Tình 

(Hai Tình)

Vĩnh Long Tri thức dân gian

20 Ông Nguyễn Văn Tốt 

(Yũ Linh Tâm)

Vĩnh Long Nghệ thuật trình diễn dân gian

21 Ông Nguyễn Văn Trạch 

(Quốc Trạch)

Vĩnh Long Nghệ thuật trình diễn dân gian

22 Ông Nguyễn Thanh Tùng Vĩnh Long Nghệ thuật trinh diễn dân gian

23 Ông Nguyễn Văn Tư Vĩnh Long Nghệ thuật trình diễn dân gian

24 Ông Nguyễn Thành Nốp 

(Năm Nốp)

Vĩnh Long
Nghệ thuật trình diễn dân gian

Đã mất

54. Vĩnh Phúc: 13 hồ sơ

1 Bà Đặng Thị Thục Vĩnh Phúc Nghệ thuật trình diễn dân gian.

2 Bà Đỗ Thị Dị 
(Bê)

Vĩnh Phúc Nghệ thuật trình diễn dân gian.

3 Bà Phan Thị Duyệt Vĩnh Phúc Nghệ thuật trình diễn dân gian.

4 Bà Triệu Thị Chĩ Vĩnh Phúc Nghệ thuật trình diễn dân gian.

5 Bà Triệu Thị Dung Vĩnh Phúc Nghệ thuật trình diễn dân gian.

6 Ông Nguyễn Văn Phấn Vĩnh Phúc Nghệ thuật trình diễn dân gian.

V
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7 Ông Phùng Văn Triệu Vĩnh Phúc Nghệ thuật trình diễn dân gian.

8 Ông Hoàng Giang Lâm Vĩnh Phúc Nghệ thuật trình diễn dân gian.

9 Ông Trần Văn Tư Vĩnh Phúc Nghệ thuật trình diễn dân gian.

10 Ông Lê Đại Năm Vĩnh Phúc Nghệ thuật trình diễn dân gian. Đã mất

11 Bà Lâm Thị Hồng Lý Vĩnh Phúc Nghệ thuật trình diễn dân gian. Đã mất

12 Bà Quản Thị Chương Vĩnh Phúc Nghệ thuật trình diễn dân gian. Đã mất

13 Ông Phùng Thế Vỵ Vĩnh Phúc Tập quán xã hội và tín ngưỡng Đã mất

55. Yên Bái: 10 hồ sơ

1 Ông Hoàng Tương Lai Yên Bái Nghệ thuật trình diễn dân gian

2 Ông Hoàng Quang Nhạn Yên Bái Nghệ thuật trình diễn dân gian

3 Ông Hoàng Quang Nừng Yên Bái Nghệ thuật trình diễn dân gian

4 Bà Đặng Thị Thanh Yên Bái Nghệ thuật trình diễn dân gian

5 Ông Đặng Nho Vượng Yên Bái Nghệ thuật trình diễn dân gian

6 Ông Hoàng Kế Quang Yên Bái Nghệ thuật trình diễn dân gian

7 Ông Nịnh Quang Thanh Yên Bái Nghệ thuật trình diễn dân gian

8 Ông Vì Văn Sang Yên Bái Nghệ thuật trình diễn dân gian

9 Ông Giàng A Su Yên Bái Nghệ thuật trình diễn dân gian

10 Ông Lò Văn Biến Yên Bái Nghệ thuật trình diễn dân gian


